[bookmark: _Hlk179810443]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
- Tên dự án: Sửa chữa hàng rào, cổng, nhà bảo vệ kho E2 và nhà làm việc Trung tâm thí nghiệm Điện Quảng Bình năm 2026.
- Gói thầu: 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa hàng rào, cổng, nhà bảo vệ kho E2 và nhà làm việc Trung tâm thí nghiệm Điện Quảng Bình năm 2026.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Trị.
- Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2026 của EVNCPC.
- Địa điểm xây dựng: TDP Tân Sơn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
Nhà thầu tiến hành thi công xây dựng hoàn thành toàn bộ khối lượng thuộc 01/SC: Thi công xây lắp dự án Sửa chữa hàng rào, cổng, nhà bảo vệ kho E2 và nhà làm việc Trung tâm thí nghiệm Điện Quảng Bình năm 2026, với quy mô chính như sau:
1.1. Hạng mục: Hàng rào, cổng, nhà bảo vệ kho E2
1.1.1.Hàng rào:
+ Thay thế toàn bộ đoạn hàng rào bị xuống cấp, hư hỏng, sập chiều dài 316,553m.
+ Sửa chữa 2 trụ cổng cửa phụ.
+  Thay thế 02 hệ thống cổng sắt cửa chính hiện trạng đã hư hỏng xuống cấp bằng cửa sắt mới.
1.1.2. Nhà bảo vệ 2 tầng: Thay  thế  trần trong nhà,  02 cửa chính, 10 cửa sổ, mái tôn, bóng điện và sơn mặt trong, ngoài.
1.2. Hạng mục: Nhà làm việc Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Bình
+ Thay thế mái Proximăng bằng mái tôn 1.260m2
+ Thay thế của sổ gổ bằng vách kính nhôm xingfa 8 bộ.
+ Thay thế phòng làm việc bằng vách kính nhôm xingfa 17,85m2
+ Sửa chữa điện chiếu sáng, cột đèn.
+ Sửa chữa ram dốc:17,4m2.
+ Sửa chữa sân nền: 152m2.
Ghi chú: Đơn giá chào thầu phải bao gồm các công việc đã liệt kê ở mẫu 01B.
- Giá chào thầu được hiểu là toàn bộ chi phí để nhà thầu thực hiện toàn bộ các nội dung công việc được mô tả tại chương V - Phạm vi công việc, như cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và thực hiện các dịch vụ liên quan để hoàn thành công trình đáp ứng yêu cầu của HSMT và thiết kế bản vẽ thi công, được đơn vị quản lý chấp nhận nghiệm thu đưa vào sử dụng
Và bao gồm: 
+ Chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, các chi phí gián tiếp; 
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển vật tư thiết bị, di chuyển nhân sự máy móc thiết bị thi công đến chân công trình.
+ Chi phí lắp đặt, kiểm tra, thí nghiệm, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
+ Chi phí bảo hành, bảo trì trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.
+ Các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như: chi phí khảo sát, xây nhà ở công nhân, kho xưởng, lán trại tạm, bao che công trường, điện nước thi công, các chi phí an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, lập bản vẽ triển khai thi công (shop drawing).
+ Chi phí đền bù thiệt hại do nhà thầu gây ra đối với các công trình lân cận và trong quá trình triển khai thi công.
+ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;
+ Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu;
+ Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu;
+ Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba;
+ Các loại thuế và phí, và lợi nhuận cần thiết để Nhà thầu thực hiện các yêu cầu của hợp đồng.
+ Chi phí làm đường tạm thi công.
+ Chi phí xúc phế thải và vận chuyển phế thải đi đổ đúng nơi quy định.
+ Chi phí phát quang cây cối, bụi rậm tạo mặt bằng thi công.
+ Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành;
* Quy định về thuế giá trị gia tăng khi chào thầu và thực hiện hợp đồng:
- Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu tính toán giá dự thầu bao gồm thuế GTGT với mức thuế suất 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá dự thầu chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng được phép điều chỉnh thuế GTGT: Trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.
2. Thời hạn hoàn thành.
- Ngày khởi công: Là ngày Chủ đầu tư thông báo khởi công xây dựng công trình;
- Ngày nghiệm thu hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng: Hoàn thành trong vòng ≤40 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.
2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 
[bookmark: _Hlk202142379]3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Trường hợp cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);
5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
[bookmark: _Hlk179982473]6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
[bookmark: _Hlk163114159]Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.
A. Quản lý chất lượng và tiến độ:
1. Giải pháp quản lý kiểm soát tiến độ, chất lượng, nhân sự và công tác báo cáo định kỳ:
1.1. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.
- Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định cho từng đầu việc; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
- Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.
- Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.
- Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.
- Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:
Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 12 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 13 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
Quản lý khối lượng thi công xây dựng và tiến độ thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Điều 19 và Điều 21 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) (Chi tiết theo Điều 22 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng (Chi tiết theo Điều 23 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 26 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
Các biểu mẫu quản lý chất lượng công trình ĐTXD (Chi tiết theo Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022).
Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình theo đánh giá của chủ đầu tư. Đối với các vi phạm chất lượng công trình nhỏ, Nhà thầu phải khắc phục các vi phạm chất lượng này và không tính tiến độ thực hiện cho phần khắc phục này.
Nếu sau 03 lần kiểm tra nhà thầu vẫn vi phạm về chất lượng công trình, Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.
1.2. Các nội dung về mốc tiến độ thi công:
- Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.
- Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.
- Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại hợp đồng. 
1.3. Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký dịch vụ ký số bằng Sim CA/Token với các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp dịch vụ chữ ký số đối với nhân sự chủ chốt của nhà thầu để thực hiện ký số nhật ký điện tử, hồ sơ nghiệm thu trên chương trình IMIS của chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư xây dựng theo chủ trương của EVN và EVNCPC.
1.4. Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn triển khai Thi công xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và văn bản số 2943/EVNCPC-ĐT ngày 25/4/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (hoặc các văn bản thay thế, nếu có).
B. Tính đáp ứng của vật liệu, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp:
1. Yêu cầu chung:
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.
- Tất cả các VTTB do nhà thầu cung cấp phải được Chủ đầu tư nghiệm thu đáp ứng yêu cầu mới được đưa vào sử dụng.
- Hàng hóa phải mới nguyên 100%, loại 1, không có khiếm khuyết, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
- Đối với hàng hóa đã nhập khẩu phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (C/O), số lượng và chất lượng (C/Q), biên bản thí nghiệm xuất xưởng, hồ sơ nhập khẩu của hải quan, hoặc hồ sơ chứng minh thuộc quyền sở hữu của nhà thầu (nếu có).
- Có đầy đủ cataloge (Chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết), tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”
Các đề xuất về vật tư do nhà thầu cấp lập theo bảng sau:
2. Yêu cầu thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu

	
STT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Xi măng
	
	

	
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	Tiêu chuẩn TCVN 6260:2020 hoặc tương đương.
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	2
	Đá xây dựng
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN-7570:2006 hoặc tương đương
	

	
	Nguồn cung
	Nêu rõ nhà cung cấp/mỏ khai thác
	

	3
	Cát xây dựng
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN-7570:2006 hoặc tương đương
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ nhà cung cấp/mỏ khai thác
	

	4
	Thép xây dựng các loại
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	Cốt sắt thép dùng thép tròn trơn áp dụng theo TCVN 1651-1:2018; Cốt sắt thép dùng thép vằn áp dụng TCVN 1651-2:2018.
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	5
	Sơn nội, ngoại thất
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 8652:2020 hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	6
	Sơn phủ cho kim loại
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 12108:2018,TCVN 8652:2020 hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	7
	Gạch các loại
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 6477:2016 hoặc tương đương
TCVN 7744 : 2013 hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	8
	Gạch lát
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 7132:2002, TCVN 7745:2007 
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	9
	Đá granite
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 7132:2002, TCVN 7745:2007
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	10
	Thép hình các loại
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 7571:2019 hoặc tương đương.
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	11
	Tôn sóng vuông
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 8053:2009 hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	
	Chiều dày
	>= 0,45mm
	

	13
	Cửa sổ, cửa đi, vách kính
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 7455:2013, TCVN 7219:2018 hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	14
	Đèn LED bán nguyệt
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 7114-1:2008 TCVN 11844:2017
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	15
	Đèn LED chiếu sáng đường
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 7114-1:2008 TCVN 11844:2017
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	16
	Motor cổng tự động
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 7447, TCVN 9206, TCVN 7189, TCVN 5699, TCVN 9385
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	

	17
	Cáp vặn xoắn hạ thế ABC3x35mm2
	
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 6447:1998
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	


Ghi chú:
- Biểu mẫu trên kê các vật tư bắt buộc nhà thầu phải đề xuất yêu cầu kỹ thuật. 
- Thông số và yêu cầu kỹ thuật vật tư nhà thầu cấp phải đảm bảo yêu cầu thiết kế. 
- Đối với các VTTB ngoài các danh mục nêu trên, nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đúng theo yêu cầu của hồ sơ Thiết kế được phê duyệt..
C. Yêu cầu kỹ thuật thực hiện công tác xây dựng.
1. Các yêu cầu về an toàn lao động, an ninh công trình, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy:
a. An toàn lao động
- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình xây lắp: Tổ chức huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho công nhân; Phổ biến nguyên tắc an toàn lao động đến mọi người trong công trường xây dựng; Kiểm định định kỳ đối với thiết bị thi công; Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định của Nhà nước như mũ, nón, quần áo, giày ủng... cho công nhân; Lắp đặt biển bảo, rào chắn,… để ngăn ngừa, cảnh báo cho người lao động và người dân xung quanh.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
- Nhà thầu phải đảm bảo và chịu bồi thường các thiệt hại gây ra cho phía thứ ba hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại về phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh...) về người và của.
b. An ninh công trường:
· Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư danh sách các cán bộ và công nhân làm việc tại công trình. Chỉ những người có tên trong danh sách mới được phép ra vào công trình theo đúng cổng và thời gian quy định. Trong trường hợp cần phải thay đổi người, Nhà thầu sẽ gửi công văn trình Chủ đầu tư phê duyệt.
· Sau giờ làm việc toàn bộ cán bộ, công nhân viên không còn nhiệm vụ phải rời khỏi công trường.
c. Vệ sinh môi trường:
- Trong suốt quá trình thi công Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải phải được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định.
- Sau khi thi công xong Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị ... của Nhà thầu ra khỏi công trình, hoàn trả mặt bằng để nghiệm thu, bàn giao.
- Nhà thầu phải cam kết thực hiện công tác quản lý môi trường.
d. Phòng cháy chữa cháy:
- Các nguyên vật liệu dễ cháy được bảo quản trong kho riêng theo quy phạm PCCC hiện hành. Trong kho bãi chứa vật liệu và máy móc thiết bị có đường vận chuyển đi lại, chiều rộng đường phải phù hợp với kích thước của các phương tiện vận chuyển.
- Láng trại tạm để ở và phục vụ thi công được sắp xếp gọn gàn, ngăn nắp. Các phần dẫn điện của các thiết bị điện được bọc kín bằng dụng cụ cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn cho việc thao tác. Cầu dao đặt trong hộp kín để nơi khô… để tránh tai nạn về điện và tránh gây cháy nổ.
- Không vứt rác bừa bãi làm ảnh hưởng môi trường và dễ gây ra hỏa hoạn.
- Đảm bảo an ninh trật tự phòng chống cháy nổ tại khu vực công trường. Nghiêm túc thực hiện theo biện pháp thi công được duyệt.
2. Đảm bảo an toàn cho hạng mục xung quanh
Nhà thầu thiết lập quy trình thi công hợp lý khoa học không gây ảnh hưởng đến các hạng mục quanh công trình. Toàn bộ các phương tiện cơ giới thi công trên công trường phải đáp ứng được các điều kiện vệ sinh, môi trường, tiếng ồn khi hoạt động trong giới hạn cho phép. Ngoài ra nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp chi tiết nhằm đảm bảo an toàn cho các hạng mục xung quanh như nhà làm việc, nhà kho hiện có...
3. Yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao:
· Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu theo quy định như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm/kiểm định, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại...
· Sau khi nghiệm thu kỹ thuật, Nhà thầu phải hoàn thành công tác khắc phục các nội dung tồn tại thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo đúng thời gian được quy định trong Biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Trong trường hợp chậm trễ khắc phục theo thời gian trên Chủ đầu tư công trình sẽ tính như Nhà thầu chậm tiến độ.
4. Yêu cầu bảo hành:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hành đối với các công việc thuộc phạm vi của gói thầu do mình thực hiện trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
 IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:


